
STT
SB

D
Họ và Tên

Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm

Kết 

quả

1 1 Đỗ Thị Ngọc Hiền 1996 x 363922330 26/07/2013
Công an tỉnh Hậu 

Giang
Tỉnh Hậu Giang 19 ĐẠT

2 2 Nguyễn Á Tiên 1997 x 312330477 20/06/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

20 ĐẠT

3 3 Lê Minh Quân 1997 x 025550149 11/11/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

18 ĐẠT

4 4 Nguyễn Lê Phương Linh 1999 x 291185238 22/01/2014
Công an tỉnh Tây 

Ninh

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 ĐẠT

5 8 Huỳnh Thị Phương Thảo 1995 x 079195003581 27/04/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

20 ĐẠT

6 9 Vũ Thị Ngọc Oanh 1998 x 285699825 01/10/2014
Công an tỉnh Bình 

Phước

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

17 ĐẠT
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7 10 Nguyễn Hoài Phúc 1996 x 025452524 16/03/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 ĐẠT

8 11 Nguyễn Xuân Cầm 1979 x 261350542 11/02/2011
Công an tỉnh Bình 

Thuận 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

18 ĐẠT

9 12 Phạm Thị Hồng Linh 1997 x 291145581 07/08/2013
Công an tỉnh Tây 

Ninh

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 ĐẠT

10 14 Tạ Phạm Phi Cát 1962 x 023142838 07/05/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

11 15 Hồ Thị Mỹ 1994 x 187421405 09/11/2012
Công an tỉnh Nghệ 

An
19 ĐẠT

12 16 Võ Linh Phi 1989 x 321400191 03/08/2006
Công an tỉnh Bến 

Tre
17 ĐẠT

13 17 Nguyễn Hạnh Hiệp 1988 x 215101351 03/08/2005
Công an tỉnh Bình 

Định
18 ĐẠT

14 18 Nguyễn Hạnh Thương 1991 x 215140826 04/07/2006
Công an tỉnh Bình 

Định
18 ĐẠT

15 19 Nguyễn Viết Hảo 1981 x 240669462 14/06/2007
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
19 ĐẠT

CTY ANH EM 

MAHALO



16 20 Phan Văn Tuấn 1992 x 135502260 21/03/2007
Công an tỉnh Vĩnh 

Phúc 
20 ĐẠT

17 21 Phạm Thị Ngọc Chính 1992 x 261252643 04/08/2009
Công an tỉnh Bình 

Thuận
19 ĐẠT

18 22 Nguyễn Ngọc Anh Thư 1995 x 025280493 22/09/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

19 23 Trịnh Văn Khang 1998 x 312357652 25/10/2012
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 ĐẠT

20 25 Lê Thị Mạnh Hà 1999 x 025935105 21/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

21 26 Lê Thị Thuỳ Trang 1999 x 025935158 21/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

22 27 Lại Thị Nhung 1999 x 027199000076 25/01/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

23 28 Phạm Thị Thu Son 1999 x 212845103 03/09/2015
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
20 ĐẠT

24 30 Dương Ngọc Anh 1997 x 025572844 03/01/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

CTY ANH EM 

MAHALO

CTY LOTTERIA

CTY KFC Việt 

Nam 



25 31 Nguyễn Phan Trúc Uyên 1997 x 079197001860 16/09/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 ĐẠT

26 36 Võ Chí Thành 1984 x 321117406 14/03/2018
Công an tỉnh Bến 

Tre 
18 ĐẠT

27 37 Nguyễn Thị Thu Hà 1997 x 273685761 31/03/2015
Công an tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu
20 ĐẠT

28 38 Dương Khả Hân 1999 x 385793307 13/01/2016
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
19 ĐẠT

29 39 Trần Ngọc Thắng 1987 x 371200137 12/11/2011
Công an tỉnh Kiên 

Giang
20 ĐẠT

30 40 Cao Thị Hồng Châu 1991 x 077191000906 03/10/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 ĐẠT

31 41 Nguyễn Quốc Hồng Nam 1990 x 321357106 19/11/2012
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 ĐẠT

32 42 Võ Minh Trí 1994 x 025257370 27/03/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 ĐẠT

33 50 Nguyễn Thị Mai Phương 1987 x 212238054 19/05/2011
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
19 ĐẠT

CTY KFC Việt 

Nam 

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (1)

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (3)



34 51 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1998 x 201770769 18/06/2017
Công an tỉnh Đà 

Nẵng
18 ĐẠT

35 52 Hoàng Phương Thảo 1998 x 035198001305 06/04/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 ĐẠT

36 53 Huỳnh Ngọc Tố Quyên 1996 x 025427960 18/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

37 54 Đinh Thái Hoài Bảo 1997 x  025757787 27/06/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

38 55 Phạm Quang Tân 1996 x 272590619 28/02/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai
18 ĐẠT

39 56 Lê Thị Kim Thoa 1998 x 215504273 08/11/2014
Công an tỉnh Bình 

Định
18 ĐẠT

40 60 Lê Thị Thảo Minh 1997 x 281107400 28/07/2011
Công an tỉnh Bình 

Dương
18 ĐẠT

41 61 Nguyễn Thị Thu Trang 1970 x 092170000154 17/07/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

42 62 Trần Thị Kiều Oanh 1997 x 215455032 04/09/2013
Công an tỉnh Bình 

Định
20 ĐẠT

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (3)

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (4)



43 63 Trần Cao Đẳng 1988 x 250905025 20/08/2009
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 ĐẠT

44 64 Trần Quốc An 1995 x 272441647 14/03/2012
Công an tỉnh Đồng 

Nai
17 ĐẠT

45 65 Nguyễn Nhật Hải Vy 1997 x 341865135 16/05/2018
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
19 ĐẠT

46 66 Lê Quang Huy 1998 x 241568889 24/07/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 ĐẠT

47 67 Lê Thị Thúy Vi 1997 x 285495485 13/09/2011
Công an tỉnh Bình 

Phước
20 ĐẠT

48 68 Lê Trường Trung 1997 x 245291373 29/01/2013
Công an tỉnh Đắk 

Nông 
19 ĐẠT

49 69 Nguyễn Thị Thiên Kiều 1995 x 251036023 05/06/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 ĐẠT

50 70 Phạm Huỳnh Phương Trinh 1999 x 272756823 16/06/2015
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 ĐẠT

51 71 Trần Nguyễn Khánh Vy 1999 x 025818262 12/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (5)

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (4)



52 72 Huỳnh Nguyễn Kim Ngân 1999 x 272746900 04/04/2015
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 ĐẠT

53 73 Ngô Thị Kim Thương 1998 x 241692844 05/08/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
19 ĐẠT

54 74 Hồ Thị Hoài Thương 1998 x 241760793 03/09/2015
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
19 ĐẠT

55 75 Mai Hồng Lợi 1993 x 371717379 13/07/2017
Công an tỉnh Kiên 

Giang
19 ĐẠT

56 76 Nguyễn Đoàn Yến Thơ 1998 x 381871313 20/08/2014
Công an tỉnh Cà 

Mau
19 ĐẠT

57 77 Nguyễn Hoài Bảo 1994 x 025066061 03/12/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh 
20 ĐẠT

58 78 Trần Phước Triều 1999 x 261497768 21/11/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
18 ĐẠT

59 79 Đinh Thị Thảo 1999 x 251204848 23/07/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
18 ĐẠT

60 80 Nguyễn Ngọc Khánh 1995 x 025179848 06/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (5)

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (6)



61 81 Hoàng Quý Long 1985 x 245040610 29/05/2013
Công an tỉnh Đắk 

Nông
19 ĐẠT

62 82 Hà  Kiều Anh 1997 x 251073773 28/05/2013
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 ĐẠT

63 83 Lại Văn Hoàng 1997 x 251124080 26/12/2015
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
19 ĐẠT

64 84 Nguyễn Huỳnh Đức 1998 x 264492224 25/04/2017
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
19 ĐẠT

65 85 Lê Trung Hiếu 1997 x 025528209 20/09/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

66 86 Đào Quốc Minh 1997 x 025891151 19/08/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

67 87 Trần Tú Lệ 1996 x 025870870 10/04/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

68 88 Đặng Thị Phương Thảo 1996 x 273652651 26/04/2015
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
19 ĐẠT

69 89 Nguyễn Đại Khải 1992 x 092192000455 28/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (7)

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (8)



70 90 Phan Minh Hùng 1993 x 025413060 28/02/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

71 91 Trần Ngọc Thiện 1997 x 025735828 06/04/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

72 92 Ngô Quốc Trung 1997 x 079097000715 07/03/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

73 93 Hoàng Cao Hồng Phúc 1982 x 082082000188 16/01/2007

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

74 94 Phạm Văn Tính 1996 x 362453871 18/01/2012
Công an thành phố 

Cần Thơ
19 ĐẠT

75 95 Trần Công Tuấn 1996 x 352282496 24/05/2016
Công an tỉnh An 

Giang
19 ĐẠT

76 96 Diệp Hiểu Phương 1996 x 334904170 20/12/2012
Công an tỉnh Trà 

Vinh
20 ĐẠT

77 97 Nguyễn Hoàng Thân 1992 x 052092000021 11/07/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

78 98 Bùi Thanh Bình 1995 x 025374187 15/06/2015
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
18 ĐẠT

CTY MẶT TRỜI 

ĐỎ (8)



79 99 Nguyễn Thụy Hồng Bích 1983 x 023446839 07/10/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

80 100 Nguyễn Anh Tài 1985 x 038085004249 06/12/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 ĐẠT

81 101 Trần Tuấn Mạnh 1990 x 024392429 01/09/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

82 102 Nguyễn Hữu Phú 1995 x 366096728 26/05/2011
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
20 ĐẠT

83 103 Lê Quốc Thịnh 1993 x 079093007052 12/09/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

17 ĐẠT

84 104 Bùi Thị Minh Thi 1993 x 272351077 24/08/2009
Công an tỉnh Đồng 

Nai
20 ĐẠT

85 105 Đào Hoàng Minh 1994 x 273533722 04/04/2011
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
20 ĐẠT

86 106 Huỳnh Giang Sơn 1993 x 024946698 26/01/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

87 107 Nguyễn Phúc Hưng 1992 x 024984458 06/06/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

CTY GIẢI TRÍ 

SC



88 109 Nguyễn Anh Tuấn 1995 x 025293822 06/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

89 110 Trần Lê Anh Kiệt 1985 x 023914751 06/03/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

90 111 Vòng Đình Châu 1983 x 024844519 06/08/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

91 112 Ngô Mỹ Như 1986 x 023884181 16/06/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 ĐẠT

92 113 Bùi Thị Kim Ngọc 1988 x 024088651 04/03/2003
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

93 114 Văn Trí Lâm 1992 x 024688201 29/04/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

94 115 Hồ Tuấn Khanh 1994 x 301514249 13/04/2017
Công an tỉnh Long 

An
18 ĐẠT

95 116 Mai Anh Tuấn 1990 x 290999309 15/01/2014
Công an tỉnh Tây 

Ninh
19 ĐẠT

96 117 Lâm Giang Hoàng Thiên 1996 x 025432921 22/04/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 ĐẠT

CTY GIẢI TRÍ 

SC



97 118 Lê Trung Tín 1994 x 225553944 19/08/2010
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
16 ĐẠT

98 119 Tăng Trọng Nhơn 1989 x 261077206 26/02/2015
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 ĐẠT

99 120 Huỳnh Chí Huy 1990 x 025212383 09/12/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 ĐẠT

100 121 Hà Việt Phú 1996 x 025518240 08/09/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

101 122 Trần Thanh Phong 1992 x 024617306 10/05/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

102 123 Nguyễn Thị Thu Tuyền 1993 x 024894276 04/01/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

103 124 Lương Thị Thúy Ngân 1994 x 225703605 15/08/2015
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
19 ĐẠT

104 125 Nguyễn Thị Mỹ Xuân 1993 x 285318445 26/01/2015
Công an tỉnh Bình 

Phước
17 ĐẠT

105 126 Lương Đình Kim Trinh 1999 x 079199005618 13/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

16 ĐẠT

CTY GIẢI TRÍ 

SC



106 127 Chung Chí Bảo Minh 1998 x 025790716 22/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
16 ĐẠT

107 128 Nguyễn Lê Hoàng Thi 1996 x 025840485 19/06/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

108 129 Nguyễn Trung Phú 1992 x 285250969 02/11/2016
Công an tỉnh Bình 

Phước
16 ĐẠT

109 130 Trần Hoàng Minh 1992 x 079092005307 03/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

110 131 Trương Hoàng Giáp 1982 x 023443400 29/11/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

111 132 Lê Phước Hiển 1989 x 079089009327 09/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

16 ĐẠT

112 133 Thái Chí Xương 1976 x 079076002913 12/09/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

113 134 Lê Trần Đăng Sơn 1989 x 079089000215 31/12/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

114 136 Nguyễn Thị Thanh Hương 1982 x 025336400 24/06/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

CTY GIẢI TRÍ 

SC



115 138 Hồ Nguyên Hùng 1989 x 261154760 13/07/2013 
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 ĐẠT

116 139 Lâm Minh Tuấn 1995 x 025085837 26/12/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
18 ĐẠT

117 140 Hứa Văn Hiếu 1995 x 225587290 01/12/2016
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
18 ĐẠT

118 141 Trần Tuấn Kiệt 1992 x 025127634 01/05/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

119 142 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1986 x 025336148 15/06/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
20 ĐẠT

120 143 Hà Thúc Nhật Huy 1994 x 273554135 17/08/2011
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
16 ĐẠT

121 144 Trần Thị Tuyết Mi 1991 x 025030578 07/05/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

122 145 Vũ Tây Thi 1990 x 024916380 18/06/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
19 ĐẠT

123 146 Phạm Phú Truyền 1998 x 077098000731 12/09/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 ĐẠT

CTY GIẢI TRÍ 

SC



124 147 Phạm Nguyễn Phương Uyên 1990 x 025510126 12/07/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
17 ĐẠT

125 148 Bùi Khánh Linh 1996 x 079196002808 20/02/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 ĐẠT

126 149 Nguyễn Thị Hương Nhi SX x 272367477 29/05/2014
Công an tỉnh Đồng 

Nai

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai 
28 ĐẠT

CTY GIẢI TRÍ 

SC















    






























